Tên bài học: ÔN TẬP CUỐI KÌ II
Môn học/Hoạt động giáo dục: Lịch sử và Địa lí 8
Thời gian thực hiện:  1 tiết
I. MỤC TIÊU : Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức các chủ đề:
- Chiến tranh thế giới thứ nhất và CM tháng 10 Nga
- Sự phát triển KHKT, Văn học....
- Trung Quốc và Nhật Bản từ nữa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
* Năng lực lịch sử
- Năng lực tìm hiểu lịch sử: sử dụng các kiến thức lịch sử để giải quyết nội dung theo yêu cầu của giáo viên.  
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết rút chiến tranh thế giới thứ nhất là chiến tranh phi nghĩa, những thành tựu về KHKT…., CM tân hợi ở TQ, cuộc duy tân ở Nhật Bản
- Năng lực nhận thức khoa học lịch sử: Phân tích kiến thức lịch sử
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Thực hiện, tuyên truyền cho người thân về những giá trị mà bài học mang lại
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 
- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên.
- Học liệu: sgk, sách bài tập lich sử và địa lí 8 (phần lịch sử), các đoạn video liên quan đến bài học
2. Chuẩn bị của học sinh. Sách giáo khoa, sách bài tập và đề cương soạn sẵn
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1. Hoạt động 1: Mở đầu.
a. Mục tiêu: Giáo viên đưa ra tình huống để học sinh giải quyết, trên cơ sở đó để hình thành kiến thức vào bài.
b. Nội dung: Học sinh dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: HS quan sát đề cương
- Hệ thống lại kiến thức em đã nắm được về các bài đã học thông qua đề cương?
Bước 2. HS suy nghĩ nội dung trên.
Bước 3. HS báo cáo kết quả.
Bước 4: GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức và dẫn vào nội dung ôn tập.
2. Hoạt động 2. Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức.
2.1:  HS làm các bài tập để củng cố kiến thức
a. Mục tiêu:  HS hoàn thành nội dung các câu hỏi trong đề cương GV soạn sẵn nhằm ôn lại kiến thức
b. Nội dung: Tìm hiểu về Hệ thống kiến thức bằng hệ thống bảng
c. Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Tổ chức thực hiện.
Bước 1: HS làm việc theo nhóm hoàn thành các nội dung sau
Chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Đêm 24-10-1917, ở nước Nga đã diễn ra sự kiện lịch sử gì?
A. Nhân dân Pêtơrôgrát đập phá cung điện Mùa Đông.
B. Quân khởi nghĩa chiếm được Pê-tơ-rô-grát và bao vây Cung điện Mùa Đông.
C. Nhân dân Nga ăn mừng chiến thắng tại Cung điện Mùa Đông.
C. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân tại Pêtơrôgrát.
Câu 2. Đêm 25-10-1917 (7-11 theo dương lịch), quân khởi nghĩa đã chiếm được
A. Xta-lin-grát.					B. Mat-xcơ-va.
C. Lê-nin-grát.					D. Cung điện Mùa Đông.
Câu 3. Một trong những kết quả của Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc là
A. thành lập nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc.
B. lật đổ triều đình Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa Dân quốc.
C. giải phóng Trung Quốc khỏi ách thống trị của các nước đế quốc.
D. thành lập chính quyền cách mạng, chia ruộng đất  cho dân cày.
Câu 4. Ngày 10-10-1911, Trung Quốc Đồng minh hội phát động cuộc khởi nghĩa ở đâu?
A. Tứ Xuyên.					B. Nam Kinh.
C. Vũ Xương.					D. Hà Bắc.
Câu 5. Đứng đầu giai cấp cấp lãnh đạo của cách mạng Tân Hợi là ai? 
A. Tôn Trung Sơn.					B. Viên Thế Khải.
C. Thiên Hoàng Minh Trị. 			D. Lê-nin.
Câu 6. Cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc được châm ngòi bởi sự kiện nào dưới đây?
A. Viên Thế Khải ép vua Phổ Nghi phải thoái vị.
B. Liên quân 8 nước đế quốc tấn công kinh thành Bắc Kinh.
C. Chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt”.
D. Nhà Thanh kí Điều ước Tân Sửu, đầu hàng đế quốc xâm lược.
Câu 7. Cuộc Duy tân Minh Trị được thực hiện vào thời gian nào?
A. Năm 1868.					B. Năm 1878.
C. Năm 1888.					D. Năm 1898.
 Câu 8. Để đào tạo nhân tài, vua Minh Trị đã thực hiện biện pháp gì?
A. Giáo dục bắt buộc.			B. Coi trọng khoa học – kỹ thuật.
C. Đổi mới chương trình.			D. Cử học sinh đi du học phương Tây.
Câu 9. Cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa nào sau đây?
A. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thị trường, thuộc địa.
B. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội.
C. Đức đánh chiếm vùng An-dát và Lo-ren của Pháp.
D. Thái tử Áo - Hung bị một người Xéc-bi ám sát.
Câu 10. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe
A. Đồng minh.
B. phát xít.
C. Hiệp ước.
D. Liên minh.
Câu 11. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình nước Nga sau cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917?
A. Nga vẫn là nước quân chủ chuyên chế.
B. Cục diện hai chính quyền song song tồn tại.
C. Nền chuyên chính vô sản được thiết lập.
D. Chính phủ tư sản lâm thời bị lật đổ.
Câu 12. Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã
A. đưa nhân dân Nga lên làm chủ vận mệnh của mình.
B. dẫn đến tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.
C. giúp Nga đẩy lùi được nguy cơ ngoại xâm và nội phản.
D. giúp Nga hoàn thành mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Câu 13. M. Lô-mô-nô-xốp là tác giả của thành tựu khoa học nào sau đây?
A. Thuyết vạn vật hấp dẫn.
B. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
C. Thuyết tiến hóa.
D. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Câu 14. A.G. Bell đã phát minh ra
A. máy hơi nước.
B. máy điện thoại.
C. bóng đèn.
D. tàu thủy chạy bằng hơi nước.
Câu 15. Cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc với thực dân Anh trong những năm 1840 - 1842 còn được gọi là
A. “Chiến tranh thuốc phiện”.
B. “Chiến tranh chớp nhoáng”.
C. “Chiến tranh lạnh”.
D. “Cách mạng nhung”.
Câu 16. Bao trùm trong xã hội Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là mâu thuẫn giữa
A. giai cấp tư sản với giai cấp vô sản.
B. tư sản Trung Quốc với đế quốc xâm lược.
C. nông dân với tầng lớp địa chủ phong kiến.
D. nhân dân Trung Quốc với đế quốc xâm lược.
Câu 17. Nội dung nào không phản ánh đúng những chính sách cải cách của Thiên hoàng Minh Trị trên lĩnh vực quân sự?
A. Học tập cách tổ chức quân đội từ Trung Quốc.
B. Huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây.
C. Thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự.
D. Đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí…
Câu 18. Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản khi chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa là
A. đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa, bành trướng ảnh hưởng.
B. phát động chiến tranh đế quốc để phân chia lại thuộc địa.
C. đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân lao động.
D. hỗ trợ và giúp đỡ các nước châu Á bảo vệ độc lập dân tộc.
B. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
Câu 1. Trình bày những biểu hiện của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản vào cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.
Câu 2. Phân tích tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX.
Câu 3. Nêu ý nghĩa và tác động của cách mạng tháng 10 Nga 1917
Câu 4. Đánh giá tác động của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) đối với lịch sử nhân loại.
Câu 5. Nêu nguyên nhân sâu xa và trực tiếp của CTTG thứ nhất
Bước 2 Mời một số em lên bảng giải
Bước 3 GV chốt lại các câu đúng, sai
Bước 4 HS ghi vào phần giải đề cương
3. Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học 
b. Nội dung: Trả lời các câu hỏi và bài tập.
c.  Sản phẩm: câu trả lời của học sinh 
d. Cách thực hiện.
Bước 1: đưa ra các câu hỏi và bài tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
4. Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu:  HS biết được giải thích được những vấn đề có liên quan đến tiết học.
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức 
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Tổ chức thực hiện.
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